
STT MSV THẾ DANH PHÁP DANH Ký tên Điểm Ghi chú

1 1450000065 Nguyễn Thành Khôi T. Trung Ngôn

2 1450000211 Trần Thị Thùy Dung TN. Trung Nghi

3 1450000307 Lưu Thị Minh Nguyệt TN. Nhuận Châu

4 2050000155 Nguyễn Thế Viên T. Đức Thành

5 2050000254 Đỗ Thị Hòa TN. Hòa Nghiêm

6 2050000376 Thị Mỹ Phượng TN. Tịnh Hưng

7 2050000457 Đinh Thị Tú Trinh TN. Quang Minh

8 2150000018 Lê Văn Duệ T. Nguyên Dũng

9 2150000064 Nguyễn Quốc Khánh T. Từ Nghiêm

10 2150000072 Phùng Văn Linh T. Đạt Ma Hải Thuận

11 2150000087 Trương Minh Lý T. Thiện Lạc

12 2150000103 Huỳnh Nhánh T. Nhuận Đại

13 2150000178 Lê Văn Thanh T. Di Nhẫn

14 2150000282 Phạm Thị Mỹ Hậu TN. Hoa Trí

15 2150000329 Phạm Thị Cẩm Lệ TN. Trung Nguyên

16 2150000334 Nguyễn Thị Liễu TN. Minh Thủy

17 2150000345 Nguyễn Thanh Loan TN. Chân Hữu

18 2150000382 Trần Thị Ngọ TN. Nhựt Quý

19 2150000423 Nguyễn Thị Hồng Phượng TN. Như Ấn

20 2250000001 Nguyễn Tuấn Anh T. Trung Kế

21 2250000002 Nguyễn Đăng Ánh T. Khai Trí

22 2250000003 Lê Phước Bảo T. Chơn Tu

23 2250000007 Lê Xuân Điền T. Tịnh Chánh

24 2250000011 Trần Thành Duy T. Giác Tánh

25 2250000012 Lê Văn Duy T. Bản Thành

26 2250000013 Lê Trường Giang T. Quảng Hải

27 2250000022 Lê Phúc Huệ T. Như Lạc

28 2250000023 Mai Duy Hùng T. Minh Thuận

29 2250000024 Quách Tiến Hưng T. Bản Đăng
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30 2250000026 Nguyễn Ngọc Hữu T. Nhuận Thiền

31 2250000028 Ngô Quang Khải T. An Thịnh

32 2250000030 Lê Hồ Khánh T. Quảng Hỷ

33 2250000033 Nguyễn Văn Tùng Lâm T. Khai Minh

34 2250000034 Lê Văn Lĩnh T. Chúc Thủ

35 2250000036 Trần Văn Lộc T. Hải Như

36 2250000037 Hoàng Ngọc Lưu T. Tục Xuyên

37 2250000038 Trần Minh Luyện T. Minh Đức

38 2250000040 Hồ Đắc Mạnh T. Quảng Hùng

39 2250000041 Nguyễn Đắc Min T. Ngộ Trí

40 2250000042 Nguyễn Thiện Minh T. Quảng Tân

41 2250000043 Nguyễn Kim Trọng Nghĩa T. An Quý

42 2250000045 Lê Anh Nguyên T. Bổn Tín

43 2250000049 Đoàn Lê Bình Phú T. Chúc Quý

44 2250000050 Lê Hoàng Phúc T. Minh Duyên

45 2250000051 Nguyễn Hữu Phước T. Nhuận Đức

46 2250000052 Trần Anh Phương T. Bổn Danh

47 2250000056 Nguyễn Văn Sỹ T. Chúc Đạt

48 2250000061 Nguyễn Xuân Thái T. Nhuận An

49 2250000068 Võ Huỳnh Tấn Thịnh T. Đức Hưng

50 2250000071 Trịnh Mạnh Tiến T. Nhuận Quang

51 2250000072 Nguyễn Hoàng Tiến T. Bổn Tuệ

52 2250000073 Trần Duy Tín T. Giác Minh Từ

53 2250000074 Lê Văn Tĩnh T. Nhuận Định

54 2250000075 Bạch Văn Trường T. Nhuận Chánh

55 2250000080 Thạch Huỳnh Vũ T. Thiên Hải

56 2250000081 Huỳnh Công Ý T. Nhuận Tuệ

57 2250000082 Lê Võ Thanh Liêm T. Chúc Trực

58 2250000083 Nguyễn Thanh Nam T. Bình An

59 2250000088 Võ Hữu Trí T. Giác Minh Hựu

60 2250000091 Nguyễn Thị Phương Anh TN. Tịnh Trí

61 2250000092 Nguyễn Thị Hoàng Anh TN. Liên Hằng

62 2250000093 Đỗ Thị Ngọc Ánh TN. Diệu Tạng

63 2250000094 Hoàng Thị Bé TN. Thảo Hoàng

64 2250000095 Cao Thị Ngọc Bích TN. Tâm Liên

65 2250000096 Phạm Nguyễn Linh Chi TN. Diệu An

66 2250000097 Phạm Thị Chiến TN. Bảo Minh
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67 2250000098 Nguyễn Thị Cúc TN. Quang Quỳnh

68 2250000099 Phan Thị Ngọc Diện Thích Nữ Huệ Hậu

69 2250000100 Nguyễn Thị Minh Điền TN. Thuần Đức

70 2250000102 Trịnh Thị Đúng TN. Trung Thuần

71 2250000103 Lê Nguyễn Kỳ Duyên TN. Viên Thông

72 2250000104 Nguyễn Hoàng Kỳ Duyên TN. Nhật Vân

73 2250000108 Nguyễn Thị Thu Hà TN. Trung Giác

74 2250000109 Lê Thị Thuận Hải TN. Viên Thành

75 2250000111 Huỳnh Thị Hằng TN. Huyền Ngọc

76 2250000112 Nguyễn Thị Diệu Hằng TN. Chúc Quảng

77 2250000115 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh TN. Hiếu Liên

78 2250000118 Võ Thị Vân Hậu Thích Nữ Liên Tỉ

79 2250000120 Nguyễn Thị Hiền TN. Nhuận Nguyên

80 2250000122 Lê Thị Hiếu TN. Quang Thuận

81 2250000124 Huỳnh Thị Lệ Hòa TN. Minh Phúc

82 2250000125 Nguyễn Thị Thu Hồng TN. Vạn Tiến

83 2250000127 Nguyễn Thị Hương TN. Thánh Thanh

84 2250000128 Lưu Thị Mỹ Hương TN. Nguyên Trí

85 2250000129 Nguyễn Thị Kim Huyền TN. Phước Kim

86 2250000130 Phạm Nguyễn Liên Kiều TN. Diệu Phúc

87 2250000131 Nguyễn Thị Hoanh Kiều TN. Hạnh Trí

88 2250000132 Nguyễn Thị Lan TN. Huệ Bảo

89 2250000134 Trần Thị Phương Linh Thích Nữ Nhẫn Thiện

90 2250000135 Nguyễn Tôn Thị Thùy Linh TN. Tĩnh Huyền

91 2250000136 Phan Thị Mỹ Lơ TN. Trí Tường

92 2250000137 Hồ Thị Kim Loan TN. Hoa Viên

93 2250000139 Đới Thị Loan TN. Trung Lộc

94 2250000140 Nguyễn Thị Ngọc Loan TN. Nhàn Liên

95 2250000141 Võ Duy Minh Lưu TN. Nhật Tuệ

96 2250000142 Lê Thị Ly Ly TN. Tuệ An

97 2250000143 Huỳnh Thị Mỹ Ly TN. Đức Huyền

98 2250000144 Nguyễn Thị Ngọc Mai TN. Tuệ Giác

99 2250000145 Thị Mía TN. Tịnh Ngân

100 2250000146 Nguyễn Thị Mộng TN. Liên Như

101 2250000148 Võ Thị Hoài Mỹ TN. Huệ Ngọc

102 2250000149 Trần Thị Na TN. Huệ Liên Dung

103 2250000150 Trần Thị Na TN. Vạn Thiện
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104 2250000151 Huỳnh Thị Kim Na TN. Phước Liên

105 2250000152 Nguyễn Thị Nga TN. Trí Thịnh

106 2250000153 Lương Thị Thảo Ngân TN. Huệ Nghiêm

107 2250000154 Nguyễn Thị Ngọc Ngân TN. Tịnh Thức

108 2250000155 Trần Thị Quý Nghĩa TN. Liên Nhân

109 2250000156 Nguyễn Thị Ngoan TN. Thiên Nguyện

110 2250000157 Đào Như Ngọc TN. Liên Phụng

111 2250000158 Đầu Thị Nguyên TN. An Khê

112 2250000159 Hoàng Thị Ánh Nguyệt TN. Diệu Huyền

113 2250000160 Nguyễn Thị Quỳnh Như TN. Tuệ Hỷ

114 2250000161 Hoàng Ngọc Nhung TN. Thường Đức

115 2250000162 Lê Hoàng Yến Nhung TN. Diệu Pháp

116 2250000165 Nguyễn Thị Phúc TN. Diệu Hương

117 2250000167 Ngô Thị Phương TN. Tịnh Yên

118 2250000168 Nguyễn Thị Phương TN. Thông Phương

119 2250000169 Nguyễn Thị Thanh Phương TN. Lệ Nguyện

120 2250000170 Hoàng Thị Phượng TN. Diệu Thiền

121 2250000171 Quách Thị Phượng TN. Trung Hoa

122 2250000172 Huỳnh Thị Lệ Quyên TN. Thuần Khiêm

123 2250000176 Trịnh Kim Thanh TN. Thông Nhựt

124 2250000177 Quách Ngọc Thanh TN. Diệu Thảo

Giám thị 2 Thư kí

 

Tổng số bài: .......................

Giám thị 1 Giảng viên
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